Ngày soạn 9/9/2015
Ngày giảng 2/12/9/2015
LỊCH SỬ
TIẾT 6:  QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu. Nguyễn Tất Thành đi ra n​​ước ngoài là do lòng yêu nước, th​​ương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước.

2. Kĩ năng: - HS trình bày đ​​ươc quyết tâm của NTT muốn ra n​​ước ngoài để tìm đ​​ường cứu nư​​ớc.

3. Thái độ: - Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu học tập của HS.

- Ảnh về quê Bác, Bác Hồ bên bến Nhà Rồng

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

+ Kể lại phong trào Đông Du?
- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới.
1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu nhiệm vụ của tiết học.

2. Nội dung
a/ Hoạt động 1: Tại sao Nguyễn Tất  Thành ra đi tìm đường cứu nước. (10’)
- GV yêu cầu HS theo dõi SGK:

+ Em biết gì về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

+ Nguyễn Tất Thành sinh ra trong tình trạng đất nước như thế nào?

+ Nguyễn Tất Thành suy nghĩ gì về con đường cứu nước của các bậc tiền bối?

+ Trước tình hình đó Nguyễn Tất Thành quyết định làm gì?

+ Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

- GV nhận xét- bổ sung.

b/ Hoạt động 2: Quyết tâm ra nước ngoài tìm đường cứu nước (10’)
- Yêu cầu HS theo dõi SGK đoạn còn lại trả lời câu hỏi:

+ Đoạn đối thoại của Nguyễn Tất Thành với ai?

+ Nguyền Tất Thành nói với Tư Lê điều gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đóng vai.

- Các nhóm lên đóng vai.

+ Nguyễn Tất Thành đã lường trước những khó khăn nào khi ra nước ngoài?

+ Người định hướng giải quyết ra sao?

+ Nguyễn Tất thành có quyết tâm đó là do đâu?

- GV nhận xét, chốt lại câu trả lời đúng.

c/ Hoạt động 3: (10’)
- GV tổ chức cho HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến của mình.

+ Nguyễn Tất Thành làm gì để ra nước ngoài?

+ NTT ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

4. Củng cố- dặn dò: (5’)
- GV cho HS nghe bài hát “Thăm bến Nhà Rồng”

+ Phát biểu suy nghĩ của em về Bác?

* Em biết gì về cảng nhà Rồng. Em cần làm gì để bảo vệ di tích đó?
- GV nhận xét giờ học.

- VN học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời.

- Lớp nhận xét.
- HS quan sát bản đồ, theo dõi lắng nghe.

- Sinh ngày 19- 5- năm 1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An trong một gia đình nhà nho yêu nước,…

- Khâm phục nhưng không tán thành với những con đường đó.

- Ra đi tìm đường cứu nước.

- HS thảo luận theo cặp.

+ Do có lòng yêu nước, thương dân; Mong tìm ra con đường mới để cứu nước.

- Nguyễn Tất Thành với Tư Lê.

- HS bầu nhóm trưởng, báo cáo viên, thảo luận trong 4 phút.

- HS đóng vai, các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi trao đối với bạn.

- Làm việc cả lớp.

- HS đọc thầm SGK, trả lời câu hỏi

- Làm phụ bếp cho một tàu buôn của người Pháp.

- 5- 6- 1911, NTT rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 3 HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- Yêu quý và giữ gìn biển đảo quê hương.


----------------------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC 

TIẾT 11: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A- PÁC - THAI
I- MỤC TIÊU
1.Kiến thức: - Hiểu ND: Chế độ  phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh  đòi bình đẳng của những người da màu (Trả lời  được  câu hỏi  trong SGK)
2. Kĩ năng: - Đọc trôi chảy toàn bài; đọc đúng các từ phiên âm, tên riêng tiếng  nước ngoài,  số liệu thống kê.

- Giọng kể thể hiện nội dung của bài.

3. Thái độ: - Yêu hòa binh, ghét chiến tranh phân biệt chủng tộc.

- Giảm tải: Không hỏi câu hỏi 3.  

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ .

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ:(5’)

- Yêu cầu HS đọc thuộc khổ thơ 3, 4 của bài Ê- mi- li, con… + trả lời câu hỏi 1.

- GV nhận xét- đánh giá.

II/ Bài mới 
Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2-Luyện đọc (10’)
- GV chia bài làm ba đoạn (mỗi lần xuống dòng coi là một đoạn)

- GV giới thiệu cho hs về Nam Mĩ: Là quốc gia ở cực nam Châu Phi có DT 1.219.000 km2, dân số trên 43 triệu người, thủ đô là Prê-tô-ri-a, rất giàu khoáng sản…

- Luyện đọc: A-pac-thai, Nen-xơn Man-đê -la

- GV nghe, nhận xét sửa lỗi cho HS

- HD đọc cả bài: giọng đọc rõ ràng, rành mạch,tốc độ khá nhanh, nhấn giọng các số liệu, thông tin về chính sách..., thẻ hiện sự bất bình..., đoạn cuối ca ngợi ...

- GV đọc toàn bài

Hđ3- Tìm hiểu bài: (12’)
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1.
+ Dưới chế độ A- pac- thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

- GV tiểu kết, chuyển ý.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3:

+ Người dân ở Nam Phi đã làm gì?

+ Vì sao cuộc đấu tranh của họ được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ?     (Giảm tải)
- GV tiểu kết chuyển ý.

* Qua bài học em thấy mình có quyền gì?

+ Hãy giới thiệu về Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi?

+ Qua bài học nội dung muốn nói với chúng ta điều gì? 
Đại ý: Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi.

Hđ4-Đọc diễn cảm: (10’)
- GV yêu cầu HS nối tiếp đọc bài.

- GV nhận xét, uốn nắn.

- GV hướng dẫn đọc và đọc mẫu: đoạn 3 (cảm hứng ca ngợi, sảng khoái)

Nhấn giọng: bất bình, dũng cảm và bền bỉ, têu chuộng tự do và công lý, buộc phải huỷ bỏ, xấu xa nhất, chấm dứt.

- GV nhận xét, đánh giá.

III-Củng cố- dặn dò:(5’)

+ Nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài? 

+ Em sẽ làm gì nếu bạn và những người sống xung quanh em là người da màu?

- GV nhận xét giờ học.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau
	-  HS đọc bài + trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát tranh minh hoạ.

- 1 HS đọc toàn bài

- HS nối tiếp nhau đọc lần 1 từng đoạn của bài. 

- Cá nhân luyện đọc đúng

- HS nối tiếp nhau đọc lần 2 từng đoạn của bài. (kết hợp giải nghĩa từ)

- HS luyện đọc theo cặp – nhận xét bạn đọc

- HS đọc lướt đoạn 1.

- Người da đen phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, bị trả lương thấp, phải sống và chữa bệnh ở khu vực riêng, không được hưởng tự do, dân chủ.

1.Chế độ phân biệt chủng tộc.

- HS đọc đoạn còn lại.

- Họ đã đứng lên đòi quyền bình đẳng.

- HS phát biểu.

2. Chế độ phân biệt chủng tộc xấu xa đã chấm dứt.
* Quyền được đối sử, không phân biệt màu da, chủng tộc.

- Là luật sư da đen Nen-xơn Man-đê-la. Ông từng bị chính quyền cũ giam cầm vì 27 năm trời vì đứng đầu cuộc đấu tranh trống chế độ A- pac- thai. Ông là người tiêu biểu cho tất cả những người da đen…..

- HS trả lời
- HS nhắc lại

- HS nối tiếp đọc bài.

- HS theo dõi, nêu cách đọc diễn cảm bài văn.

- Luyện đọc diễn cảm theo cặp.

- 2 HS thi đọc diễn cảm.
- Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay.
 - 2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.


---------------------------------------------------------
TOÁN

TIẾT 26: LUYỆN TẬP 
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.

 2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có liên quan.

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT Toán

- Bảng phụ,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Chữa bài tập 2, 3 trong SGK.

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Bài mới:
[image: image1.wmf]
Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2-Nội dung.
Bài tập 1: Viết các số đo sau dưới dạng đơn vị là mét vuông. (8’)
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

Mẫu:

 6 m235dm2 = 6m2+ 
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- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (8’)
- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3: (8’)
- GV yêu cầu HS so sánh rồi điền dấu vào chỗ chấm.

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài. 

* Lưu ý HS đưa về cùng đơn vị để so sánh.

- GV nhận xét, thống nhất kết quả.

Bài tập 4: (8’)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu, suy nghĩ, làm bài.

Tóm tắt:       Căn phòng: 150 viên

                      Cạnh:      40 cm

                      Căn phòng:  ? m2
III.Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích?
- GV nhận xét giờ học
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 2 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

 8m227 dm2=8m2+
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- HS đọc yêu cầu bài.

- HS suy nghĩ, làm bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

- Khoanh vào B

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, làm bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

       2 dm27 cm2 = 207 cm2
      300mm2 > 2 cm289 mm2
      3 m2 48dm2 < 4m2
        61km2   > 610hm2
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, giải bài.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của mỗi viên gạch là:

         40 
[image: image8.wmf]´

 40 = 1600 (cm2)

Căn phòng có diện tích là:

         1600 
[image: image9.wmf]´

 150 =240000(cm2)

        240000 cm2 = 24 m2
                          Đáp số: 24 m2
- 2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------------
 KHOA HỌC 
TIẾT 11: DÙNG THUỐC AN TOÀN
I/ MỤC TIÊU: 
1, Kiến thức:  Xác định khi nào nên dùng thuốc.

2, Kĩ năng:  Nêu những điểm cần chú ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.

3, Thái độ:  Nêu tác hại của việc không dùng thuốc, không đúng cách, không đúng liều lượng.

II/  CÁC KNS ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI.
- Kỹ năng tự phản anh kinh nghiệm bản thân,kỹ năng xử lý thuốc đúng cách, đúng liều, an toàn

III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Có thể sưu tầm một số vỏ đựng và bản hướng dẫn sử dụng thuốc.

- Hình trang 24;25 SGK. Thẻ từ cho HĐ 3. (ƯDCNTT)
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)

? Nêu những việc nên làm và những việc không nên làm đối với các chất gây nghiện.

- GV nhận xét, đánh giá.
II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Các hoạt động

a/ Hoạt động 1: Làm việc theo cặp (10’) (ƯDCNTT)
*Mục tiêu: Khai thác vốn hiểu biết của HS về một số thuốc và trường hợp cần sử dụng thuốc đó.

*Cách tiến hành

Cho HS trao đổi theo cặp theo nội dung câu hỏi sau:

+ Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng trong trường hợp nào?

- GV gọi một số cặp lên bảng để hỏi và trả lời nhau trước lớp.

- Mời các nhóm khác bổ sung.

- GV: khi bị bệnh, chúng ta cần dùng thuốc để chữa trị. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc không đúng có thể làm bệnh nặng hơn, thậm trí còn có thể gây chết người.

b. Hoạt động 2: (10’)
* Mục tiêu: Giúp HS:

- Xác định được khi nào nên dùng thuốc.

- Nêu được những điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc và khi mua thuốc.

- Nêu được tác hại của việc dùng không đúng thuốc, không đúng cách và không đúng liều lượng.

*Cách tiến hành:

Yêu cầu HS làm bài tập trang 24-SGK.

- Mời một số HS nêu kết quả.

- GV kết luận: SGV- Tr. 55

c. Hoạt động 3: Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng” (10’)
*Mục tiêu: Giúp HS không chỉ biết cách sử dụng thuốc an toàn mà còn biết cách tận dụng giá trị  dinh dưỡng của thức ăn để phòng tránh bệnh tật.

*Cách tiến hành:

- Y/C mỗi nhóm đưa thẻ từ để trống đã chuẩn bị ra. Cử 2-3 HS làm trọng tài. 1 HS làm quản trò.

Tiến hành chơi:

- Quản trò đọc câu hỏi.

- Các nhóm thảo luận và viết đáp án vào thẻ, giơ nhanh. Trọng tài và GV KL nhóm thắng cuộc.

3. Củng cố-dặn dò: (5’)

? Khi nào chúng ta sử dụng thuốc

? Dùng thuốc như thế nào là an toàn?
- GV cho HS trả lời các câu hỏi trong mục thực hành.
	- 2 HS nêu

- HS lắng nghe
- HS nối tiếp nhau  hỏi và trả lời

- HS chú ý lắng nghe.

- Em đó dựng thuốc rồi, trong trường hợp bị ốm...

- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS suy nghĩ làm bài.
*Đáp án:

          1 – d                 2 – c

          3 – a                 4 - b

- 2HS làm trọng tài

- HS dùng thẻ để trả lời.

- HS tiến hành chơi dưới sự hướng dẫn của người quản trò.

- Lắng nghe để nắm cách chơi và luật chơi.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


--------------------------------------------------------------------------

LỊCH SỬ
TIẾT 6:  QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu. Nguyễn Tất Thành đi ra n​​ước ngoài là do lòng yêu nước, th​​ương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước.

2. Kĩ năng: - HS trình bày đ​​ươc quyết tâm của NTT muốn ra n​​ước ngoài để tìm đ​​ường cứu nư​​ớc.

3. Thái độ: - Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu học tập của HS.

- Ảnh về quê Bác, Bác Hồ bên bến Nhà Rồng

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

+ Kể lại phong trào Đông Du?
- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới.
1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu nhiệm vụ của tiết học.

2. Nội dung
a/ Hoạt động 1: Tại sao Nguyễn Tất  Thành ra đi tìm đường cứu nước. (10’)
- GV yêu cầu HS theo dõi SGK:

+ Em biết gì về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

+ Nguyễn Tất Thành sinh ra trong tình trạng đất nước như thế nào?

+ Nguyễn Tất Thành suy nghĩ gì về con đường cứu nước của các bậc tiền bối?

+ Trước tình hình đó Nguyễn Tất Thành quyết định làm gì?

+ Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

- GV nhận xét- bổ sung.

b/ Hoạt động 2: Quyết tâm ra nước ngoài tìm đường cứu nước (10’)
- Yêu cầu HS theo dõi SGK đoạn còn lại trả lời câu hỏi:

+ Đoạn đối thoại của Nguyễn Tất Thành với ai?

+ Nguyền Tất Thành nói với Tư Lê điều gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đóng vai.

- Các nhóm lên đóng vai.

+ Nguyễn Tất Thành đã lường trước những khó khăn nào khi ra nước ngoài?

+ Người định hướng giải quyết ra sao?

+ Nguyễn Tất thành có quyết tâm đó là do đâu?

- GV nhận xét, chốt lại câu trả lời đúng.

c/ Hoạt động 3: (10’)
- GV tổ chức cho HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến của mình.

+ Nguyễn Tất Thành làm gì để ra nước ngoài?

+ NTT ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

4. Củng cố- dặn dò: (5’)
- GV cho HS nghe bài hát “Thăm bến Nhà Rồng”

+ Phát biểu suy nghĩ của em về Bác?

* Em biết gì về cảng nhà Rồng. Em cần làm gì để bảo vệ di tích đó?
- GV nhận xét giờ học.

- VN học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời.

- Lớp nhận xét.
- HS quan sát bản đồ, theo dõi lắng nghe.

- Sinh ngày 19- 5- năm 1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An trong một gia đình nhà nho yêu nước,…

- Khâm phục nhưng không tán thành với những con đường đó.

- Ra đi tìm đường cứu nước.

- HS thảo luận theo cặp.

+ Do có lòng yêu nước, thương dân; Mong tìm ra con đường mới để cứu nước.

- Nguyễn Tất Thành với Tư Lê.

- HS bầu nhóm trưởng, báo cáo viên, thảo luận trong 4 phút.

- HS đóng vai, các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi trao đối với bạn.

- Làm việc cả lớp.

- HS đọc thầm SGK, trả lời câu hỏi

- Làm phụ bếp cho một tàu buôn của người Pháp.

- 5- 6- 1911, NTT rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 3 HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- Yêu quý và giữ gìn biển đảo quê hương.


----------------------------------------------------------------------------
ĐỊA LI. 
TIẾT 6: ĐẤT VÀ RỪNG
I- MỤC TIÊU:

     
Học xong bài, HS:

1. Kiến thức. - Chỉ được trên bản đồ vùng phân bố của đất phe- ra- lít đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn.

- Nêu được một số đặc điểm của đất phe- ra- lít và đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

2. Kĩ năng. - Biết vai trò của đất, rừng đối với đời sống của con người.
3. Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích môn học. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ phân bố rừng.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Đặc điểm của vùng biển nước ta?

+ Biển nước ta có vai trò gì?

- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: 

Nêu mục đích yêu cầu tiết dạy.

2. Nội dung: 

a. Đất ở nước ta.  (10’)
- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ tự nhiên.

    + Kể tên và chỉ vùng phân bố hai loại đất chính ở nước ta trên bản đồ?

    + Nêu đặc điểm của đất phe- ra- lít?

    + Nêu một số những biện pháp bảo vệ và cải tạo đất ở địa phương?
* Kết luận: Nước ta có nhiều loại đất, nhưng diện tích lớn hơn cả là đất phe- ra- lít màu đỏ hoặc vàng ở vùng đồi núi và đất phù sa ở vùng đồng bằng. 

b. Rừng ở nước ta. (11’)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1,2,3 SGK.

+ Chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn trên lược đồ?

Rừng

Vùng phân bố

Đặc điểm

R. nhiệt đới

R.ngập mặn

* Kết luận: …Rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu ở đồi núi và rừng ngập mặn thường thấy ở ven biển.

c. Vai trò của rừng (11’)
- GV yêu cầu HS đọc SGK, trả lời câu hỏi:

+ Vai trò của rừng đối với đời sống con người?

+ Nhà nước ta, địa phương em đã có những biện pháp gì để bảo vệ rừng?

*Kết luận: Rừng ở nước ta đã bị tàn phá nhiều. Tình trạng đó đã và đang là mối đe doạ lớn….Việc trồng rừng và bảo vệ rừng đang là nhiệm vụ cấp bách.
* SDNLTK: Rừng cho ta nhiều lâm sản quý vậy chúng ta cần làm gì để rừng không bị cạn kiệt?
3. Củng cố- dặn dò: (3’)
+ Nêu đặc điểm và vai trò của rừng nước ta?

- Nhận xét tiết học

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc thông tin sgk.
- Làm việc cả lớp. 

- HS quan sát bản đồ, trả lời câu hỏi.

- HS trao đổi theo cặp.

- HS trình bày, chỉ bản đồ.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.
- Làm việc theo nhóm.

- HS quan sát hình trong SGK.

- HS thảo luận theo nhóm 4 em.

- Các nhóm trình bày, chỉ bản đồ.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.
- HS lắng nghe.

- HS đọc SGK, suy nghĩ trả lời.

- HS phát biểu.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- Sử dụng tiết kiệm hợp lí nguồn tài nguyên rừng.

- 2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.


****************************************************

Ngày soạn 26/9/2015
Ngày giảng 3/29/9/2015 

TOÁN 

TIẾT 27: HÉC - TA
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích hec-ta

- Biết quan hệ giữa héc-ta và mét vuông....

 2. Kĩ năng: - Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với hec-ta) và vận dụng để giải các bài toán có liên quan.

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức ham tìm hiểu, vận dụng toán học vào thực tế trong lĩnh vực đo diện tích.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- VBT Toán

- Bảng phụ,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Chữa bài tập 2, 3 trong SGK.

- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới:
1-Giới thiệu bài:

2-Nội dung.

Hđ1. Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc- ta (12’)
+ Em đã được học những đơn vị đo diện tích nào?

- GV nêu thông thường, khi đo diện tích một thửa ruộng, một khu rừng…, người ta dùng đơn vị héc- ta.

- GV giới thiệu:

1 héc-ta bằng 1 héc- tô- mét vuông, héc- ta viết tắt là ha.

                       1 ha   = 1 hm2
1 hm2 = ... m2
   Suy ra         1 ha   = 10000 m2
Hđ2. Thực hành

Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. (6’)
- GV yêu cầu HS tự làm bài vào VBT.

- Theo dõi giúp đỡ HS làm bài.
* Lưu ý HS chuyển từ đơn vị đo diện tích từ lớn đến nhỏ và ngược lại.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S. (5’)
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

-  GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3: (9’)
Tóm tắt:  Diện tích Hồ Tây: 440 ha

              Diện tích Hồ Ba Bể: 670 ha

  Diện tích Hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây.......? m2
- GV theo dõi, giúp đỡ HS giải bài.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

III.Củng cố- dặn dò: (3’)
+ Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích?

+ Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích?
- GV nhận xét giờ học
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS lắng nghe
- 1, 2 HS nhắc lại các đơn vị đo đã học.

- HS đọc lại.

- HS trả lời.

1 hm2 = 10000 m2
- 2, 3 HS nhắc lại.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 2 HS làm vào bảng phụ.

- Lớp đổi chéo vở, đọc bài làm, chữa bài.      

a) 7 ha = 70000 m2
        1 km2 = 100 ha

        
[image: image10.wmf]10
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 ha = 100 m2
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 ha = 2500 m2
b) 40 000 m2 = 4 ha

    700 000 m2 = 70 ha

     2 600 ha = 26 hm2

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm bài vào VBT, 2 HS làm vào bảng phụ.

- Lớp đổi chéo vở, nhận xét, chữa bài.

a) 54 km2 < 540 ha2            

b) 71 ha >  = 80 000 m2   

c) 5 m2 8 dm2 =
[image: image12.wmf]10
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 m2     

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tóm tắt bài, suy nghĩ, trình bày bài giải.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là:

670 - 440 = 230 ( ha)

Đổi 230 ha = 230 0000 m2
Đápsố:230 0000m2
- 2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.


------------------------------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC
TIẾT 12: TÁC PHẨM CỦA SI - LE VÀ TÊN PHÁT XÍT.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức. Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
2. Kĩ năng: Đọc đúng các tên nước ngoài trong bài,  bước đầu  đọc diễn cảm được bài văn.

3.Thái độ: Giáo dục các em có ý thức bảo vệ người  tốt

II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Thêm ảnh nhà văn Đức Si - le
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I-Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Yêu cầu HS đọc bài: Sự sụp đổ của...

+ trả lời câu hỏi 1.

- GV nhận xét- đánh giá.

HS đọc bài Sự sụp đổ của chế độ a- pác –thai,trả lời các câu hỏi trong bài học

II-Bài mới:
Hđ.1-Giới thiệu bài:

Hđ.2-H​ướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài:

a-Luyện đọc (10’)
- GV chia bài làm ba đoạn:

   + Đoạn 1: Từ đầu đến …chào ngài) 

   + Đoan 2: (... điềm đạm trả lời)

   + Đoạn 3: còn lại

- GV giới thiệu cho hs về Si-le và ảnh của ông.

- Luyện đọc: Si-le. Pa-ri. Hít-le...

- GV nghe, nhận xét sủa lỗi cho HS

- HD: giọng kể tự nhiên, thể hiện đúng tính cách của nhân vật:

   + Cụ già: điềm đạm thông minh, hóm hỉnh.

   + Tên phát xít: hống hách, hợm hĩnh nhưng dốt nát, ngờ nghệch.

- GV đọc toàn bài

b) Tìm hiểu bài: (12’)
- Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào? Tên phát xít nói gì khi gặp những ng​ười trên 

tàu?

- Vì sao tển sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ ng​ời Pháp?

- Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như  thế nào?

- Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì? 
+ Nội dung của bài nói với chúng ta điều gì?
* Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức. Cụ đã dạy cho tên sĩ quan một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay.

c - H​ướng dẫn HS đọc diễn cảm: (10’)
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp.

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.

- GV chọn đoạn từ “Nhận thấy vẻ ngạc nhiên…. đến hết.

- GV hd đọc diễn cảm + đọc mẫu.

- HS đọc cá nhân.

- Cho HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm

III. Củng cố-dặn dò: (3’) 

- Yêu cầu 1 hs đọc toàn bài, nêu ý chính toàn bài

- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	-  HS đọc bài + trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát tranh minh hoạ.

- 1 HS đọc toàn bài

- HS nối tiếp nhau đọc lần 1 từng đoạn của bài. 

- Cá nhân luyện đọc đúng

- HS nối tiếp nhau đọc lần 2 từng đoạn của bài. (kết hợp giải nghĩa từ)

- HS luyện đọc theo cặp - nhận xét bạn đọc

+ Chuyện xảy ra trên một chuyến tàu ở Pa-ri ,trong thời gian Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng.Tên sĩ quan Đức b​ớc vào toa tàu, giơ thẳng tay,hô to : Hit-le muôn năm!
+Vì cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh lùng …

+ Cụ già đánh giá Si–le là một nhà văn quốc tế.

+ Ông cụ thông thạo tiếng Đức, ngưỡng mộ nhà văn Đức Si-le như​ng căm Si-le xem các ngư​ời là kẻ cướp.

- HS trả lời.

- HS nhắc lại nội dung.

- HS đọc nối tiếp đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm.

- Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm

- Bình chọn bạn đọc hay nhất.

-1 hs đọc bài và nêu lại nội dung.

- HS lắng nghe.


---------------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
TIẾT 5: CÓ CHÍ THÌ NÊN (tiết 2)

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 3 : CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN. 

               PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG

I.MỤC TIÊU 

1. Kiến thức. - HS biết đư​ợc những điều kiện an toàn và ch​a an toàn của các con đ​ường & đường phố để lựa chọn con đ​ường đi an toàn, xác định đ​ược những điểm, những tình huống không an toàn đối với ng​ời đi bộ & đối với ng​ười đi xe đạp để có cách phòng tránh tai nạn.

2. Kĩ năng. - Biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn ở những vị trí nguy hiểm trên đ​ường để tránh tai nạn xẩy ra

3.Thái độ. - Có ý thức thực hiện những quy định của luật GTĐB & chú ý đề phòng ở những đoạn đư​ờng dẽ xẩy ra tai nạn 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bản kê những điều kiện an toàn và không an toàn của con đ​ường.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ : Khi đi xe đạp em phải đi ntn ? (5’)
2.Bài mới 

a.Giới thiệu 
b.Các hoạt động.

HĐ 1 : Tìm hiểu con đ​ường từ nhà đến trư​ờng   (5’)
? Em đến tr​ường bằng phư​ơng tiện gì? Đi bộ hay đi xe đạp?

?Em hãy kể về con đ​ường mà em phải đi qua, theo em con đ​ường đó an toàn hay không an toàn?

? Trên đư​ờng đi có mấy chỗ giao nhau?

? Theo em có mấy chỗ em cho là không an toàn cho đi bộ? Không an toàn cho đi xe đạp? Vì sao?

? Gặp những chỗ nguy hiểm đó, em có cách xử lí ntn?

? Từ nhà đến tr​ường em có thể đi bằng mấy ngả đ​ường khác nhau? Em có thể so sánh các ngả đ​ường đó?

HĐ 2 : Xác định con đ​ường an toàn đi đến trư​ờng(5’)
- Chia 7 nhóm : Nhóm trư​ởng quan sát đọc SGK chọn con đ​ường đủ điều kiện an toàn và phân biệt những con đư​ờng chư​a đủ điều kiện an toàn 

- HS báo cáo – Nhóm khác nhận xét bổ sung 

HĐ 3: Phân tích các tình huống nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn giao thông (5’)
- GV nêu các tình huống sau đó yêu cầu HS xử lí

- Cho HS thảo luận lớp 

HĐ 4 : Luyện tập  (6’)
- Chia lớp 7 nhóm 

- N 1,2,3: Lập ph​ương án “Con đ​ường an toàn đi đến trư​ờng” Đi ntn với từng đoạn đư​ờng 

- N 4,5 : Phư​ơng án “Bảo đảm ATGT ở khu vực gần tr​ường”
- N 6, 7 : - Khi ra về trên đoạn đ​ường gần tr​ường cần đi ntn?

- Đại diện nhóm báo cáo 

HĐ 5: Thực hành: (6’)
Giáo viên phổ biến nội dung thực hành.

1.Kiểm tra dụng cụ thực hành.

2.Nêu yêu cầu giờ học.

3.Hư​ớng dẫn HS cách thực hành trên sân.

4.HS thực hành làm mẫu.

5.Cử đại diện mỗi tổ 1 HS thực hành.

6.Chia tổ thực hành đi chọn con đư​ờng an toàn 

- GV quan sát h​ớng dẫn cho HS đi ch​a đúng và giải thích vì sao.

3. Củng cố nhận xét. (3’)
- ? Nhắc lại cách chọn con đư​ờng  đi an toàn?

- Chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông.
***********************************************************

  ÔN

TIẾT 13: LUYỆN VIẾT TUẦN 6
I . MỤC TIÊU
HS luyện viết chữ bài ôn tập tuần 6 – vở luyện viết

1. Kiến thức:- Viết đúng mẫu, nối chữ đúng quy định.
2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu
3. Thái độ: - Có ý thức rèn chữ viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu chữ, vở luyện.

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Giới thiệu bài. (3’)
- Giới thiệu nội dung tiết học

2- H/dẫn viết: (20’)
* Hướng dẫn viết.

- Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét

- Hướng dẫn viết câu và từ ứng dụng

* Thực hành viết

- GV cho HS mở vở luyện viết, viết từng dòng phần chữ đứng.

- GV uốn nắn những HS viết chưa đúng mẫu, nhắc nhở các em ngồi đúng tư thế.

3- GV hướng dẫn HS viết phần chữ nghiêng. (10’)
- GV viết mẫu và h/dẫn cho học sinh.

- Lưu ý HS các nét chữ phải có độ nghiêng đều nhau, chữ mới đẹp

- GV nhận xét, tuyên dương một số bạn chữ đẹp, có thể thu vở cho các bạn xem để học tập.

IV. Củng cố- Tổng kết (5’)

- Nêu cách trình bày đoạn văn

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà; hoàn thành bài viết
	- Quan sát mẫu chữ, nhận xét độ cao, độ rộng và luyện viết .

- Đọc câu và từ ứng dụng

- HS mở vở viết bài,chú ý nối chữ đúng quy định

- HS thực hành viết phần chữ nghiêng

- HS nộp vở
-Lắng nghe
- HS trả lời


*************************************************
Ngày soạn 26/9/2015
Ngày giảng 4/30/9/2015 
TOÁN.

TIẾT 28 : LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:

1: Kiến thức: Biết tên gọi kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. Vận dụng để chuyển đổi, so sánh đo diện tích .

- Giải bài toán có liên quan đến diện tích.
2:Kĩ năng:Hs thực hiện tính thành thạo

3: Thái độ: Hs thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I-Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Cho HS làm bài tập 1.b
- Gv nhận xét, đánh giá.
III-Bài mới
1- Giới thiệu bài.
2- Luyện tập:

*Bài tập 1: (7’)
- Mời một HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS tự làm bài vào VBT và gọi 1HS lên bảng làm bài.

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu, kém làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét thống nhất kết quả đúng.
Bài tập 2: (7’)
- Cho HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài.

- Cho HS làm bài ra nháp.

- Mời 4 HS lên bảng làm.

- Cả lớp và GV nhận xét.
Bài tâp 3: (9’)
- Mời 1 HS đọ đề bài.

- Bài toán cho biết gì?
-  Bài toán hỏi gì?
 Muốn biết lát sàn cả căn phòng hết bao nhiêu tiền ta làm thế nào?

- Cho HS làm vào vở.

- Gọi 1HS lên bảng làm bài.
- Chữa bài .

 Bài tập 4: (9’)
- GV cho HS tự đọc bài toán và giải bài toán rồi chữa bài.

- Lưu ý HS đọc kỹ câu hỏi trong bài toán dể thấy rằng phải tính diện tích khu đất đó theo 2 đơn vị  mét vuông và ha

III-Củng cố dăn dò: (3’)

+ Nêu các đơn vị đo diện tích đã học.

- Gv củng cố nội dung tiết học

 - GV nhận xét giờ học .

 - Nhắc HS về ôn lại bảng đơn vị đo diện tích.
	- 1 HS lên bảng làm

- HS nhận xét bổ sung

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS suy nghĩ làm bài.
*Lời giải:
a) 5 ha = 50 000 m2
2 km2 = 2 000 000 m2
b) 400 dm2 = 4 m2
1500 dm2 = 15 m2
70 000 cm2 = 7 m2
      c)   35 dm2 = 0,35 m2
- HS đọc yêu cầu bài tập.
*Lời giải:

              790ha < 79 km2
  (các phần còn lại thực hiện tương tự)

- HS đọc yêu cầu bài tập.
                     Bài giải:

   Diện tích căn phòng:

                6 x 4 = 24 (m2)

   Số tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó là:

       280000 × 24 = 6720000 (đồng)

                Đáp số: 6720000 đồng
- HS đọc yêu cầu bài tập.                      

                      Bài giải:

Chiều rộng cuả khu đất đó là:

               200 ×  
[image: image13.wmf]4
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  =  150 (m)

    Diện tích khu đất đó là:

200 × 150 = 30000 ( m2)

   = 3 ha

                    Đáp số: 30 000m2
                         3 ha

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ

TIẾT 6: Ê- MI- LI, CON…

I- MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - Nhớ –viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 hình thức thể thơ tự do. của bài Ê-mi-li, con…

 2. Kĩ năng: - Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ và làm được các BT. 

 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức giữ gìn VSCĐ.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT Tiếng Việt 5

- Bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh



	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu HS viết các tiếng có nguyên âm đôi uô, ua và nêu quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng đó.

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Bài mới
Hđ1. Giới thiệu bài:

Hđ2. Hư​ớng dẫn HS nhớ- viết  (17’)
- GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 và 4 trong bài Ê- mi- li, con.

- GV yêu cầu HS nhẩm thuộc khổ thơ 3 và 4 trong bài Ê- mi- li, con.

+ Tìm câu thơ là lời gọi tha thiết của người cha cũng là lời dặn dò với cô con gái bé bỏng của mình?

+ Từ đó em có nhận xét gì về người cha?

- GV lưu ý HS bài thơ được viết theo thể thơ tự do vì thế cần lưu ý cách trình bày.

- GV hướng dẫn viết từ khó: Oa- sinh- tơn, sáng loà, Ê- mi- li.

- GV yêu cầu HS viết bài.

- GV yêu cầu HS soát lại bài. 

- GV chấm chữa 5-7 bài.

- GV nhận xét chung.
Hđ3. Hướng dẫn HS làm bài tập: 

Bài tập 2: Tìm các tiếng có chứa ưa/ ươ trong hai khổ thơ. Nêu nhận xét cách ghi dấu thanh trong mỗi tiếng em vừa tìm. (7’)
- GV yêu cầu HS tự làm bài. 

- GV dán phiếu lên bảng. 

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài.

- GV chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 3: Điền tiếng có chứa uô hoặc ua vào chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây. (8’)
- GV nhận xét, giúp HS hiểu nghĩa các câu thành ngữ.

III. Củng cố- dặn dò:(3’)
+ Nêu quy tắc đánh dấu thanh?
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS.

- GV yêu cầu HS viết sai chính tả VN tập viết lại. Ghi nhớ quy tắc chính tả.

- Chuẩn bị bài sau.
	-  HS làm bài.

- Lớp nhận xét.

- 2 HS đọc to 2 khổ thơ.

- Lớp đọc thầm.

-  HS nhẩm thuộc bài .
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Cha không bế con về được nữa!...

+ Người cha rất thương con.

- 2 HS lên bảng viết.

- Lớp nhận xét.

- HS gấp SGK.

- HS nhớ- viết bài.

- HS xem lại bài, tự sửa lỗi

- Từng cặp HS đổi chéo vở soát lỗi cho bạn.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài vào VBT.

- 1 HS làm vào bảng phụ.

- Lớp đối chiếu, nhận xét bài.

* Lời giải:

+ Các tiếng có chứa ưa: lưa, thưa, mưa, giữa

+ Các tiếng chứa ươ: tưởng, nước, ngược.

- Cách đánh dấu thanh:

+ Trong các tiếng có ưa (không có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính ưa- chữ ư.

+ Trong các tiếng chứa ươ (có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính (ươ).
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, tìm từ thích hợp.

- HS phát biểu.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* Lời giải:

+ Cầu được ước thấy: đạt được những điều mình mong ước

+ Năm nắng mười mưa: trải qua nhiều vất vả, khó khăn.

+ Nước chảy đá mòn: kiên trì, nhẫn lại sẽ thành công.

+ Lửa thử vàng gian nan thử sức: khó khăn là điều kiện thử thách và rèn luyện con người.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.



-------------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

TIẾT 11:  MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ, HỢP TÁC
I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Hiểu được các từ có tiếng hữu, tiếng hợp. và biết xếp vào các nhóm thích hợp.

- Biết làm quen với các thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác.

 2. Kĩ năng: - Biết đặt câu với các từ , các thành ngữ theo yêu của BT. 

 3. Thái độ: Hăng hái phát biểu.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- VBT Tiếng việt, từ điển.

- Bảng phụ.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

+ Nêu định nghĩa về từ đồng âm? Đặt câu để phân biệt nghĩa của các từ đồng âm ở bài 2?

- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới
 Hđ1- Giới thiệu bài: Trực tiếp
Hđ2- Hướng dẫn làm bài tập.

Bài  tập 1: Xếp các từ có tiếng “hữu” thành hai nhóm a và b. (10’)
a) Hữu có nghĩa là bạn bè.

b) Hữu có nghĩa là có.

- GV yêu cầu HS tự làm, dùng từ điển tra nghĩa của các từ.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

*Quyền được mở rộng quan hệ, đoàn kết hữu nghị với bạn bè năm châu.

Bài tập 2: Xếp các từ có từng hợp vào hai nhóm a, b. (10’)
a) Hợp có nghĩa là gộp lại.

b) Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu đòi hỏi  nào đó.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, yêu cầu HS giải nghĩa một số từ.

Bài tập 3: Đặt câu với mỗi từ ở bài 1 và bài 2. (10’)
- GV lưu ý HS đặt câu dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống của các em.

- GV nhận xét, sửa cách dùng từ đặt câu của HS.

III- Củng cố- dặn dò: (5’)

+ Những từ ngữ vừa tìm hiểu có điểm gì chung?

* Chúng ta có nên mở rộng quan hệ hay viết thư kết với các bạn với các bạn thiếu nhi trên thế giới không?

 - GV nhận xét giờ học.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau

	- 2 HS trả lời.

- HS nhận xét.
{

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS trao đổi với bạn bên cạnh làm bài.

- Đại diện HS trình bày 

- Lớp nhận xét, chữa bài.

* Nhóm a: hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu.

* Nhóm b: hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng.
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ,  làm bài vào VBT.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* Nhóm a: hợp tác, hợp nhất, hợp lực.

*Nhóm b: hợp tình, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp, phù hợp.

- HS đọc  yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, dặt câu.

  + Bác ấy là chiến hữu của bố em.

  + Khí hậu Miền Nam rất thích hợp với sức khoẻ của ông em.

- 6, 7 HS đặt câu trước lớp.

- Lớp nhận xét.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


-------------------------------------------------------------------
KỂ CHUYỆN (Giảm tải)
TIẾT 6: THAY BÀI ÔN TẬP VỀ KỂ CHUYỆN 

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức. - Củng cố các kiến thức, kĩ năng đó học về kể chuyện đó nghe, đó đọc ca ngợi hoà bình chống chiến tranh.

2. Kĩ năng. - Rèn kĩ năng nói: Biết kể một câu chuyện (mẩu chuyện) đó nghe hay đó đọc ca ngợi hoà bình chống chiến tranh. Trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- Rèn kĩ năng nghe: Chăm chú nghe bạn kể, biết nhận xét lời kể của bạn.

KNS:  Kĩ năng phản hồi/lắng nghe tích cực
3. Thái độ.- Giáo dục HS yêu thích môn học
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

 - Tranh, ảnh. Bảng viết tiêu chuẩn đánh giá.


III/ HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Goị 1Hs kể câu chuyện “Về chủ đề hoà bình” (tiết trước).

- GV nhận xét đánh giá.
II/ Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn Hs kể: (10’)
Gv nêu yêu cầu-đề bài: Ôn lại tiết kể chuyện về kể chuyện đã nghe đã đọc.

- Gọi 1 HS đọc đề bài tiết trước/trang 48.    

- Cho HS đọc gợi ý SGK.

- Gv khuyến khích Hs khá giỏi tìm truyện ngoài sách giáo khoa.

 - Gọi học sinh giới thiệu câu chuyện mà mình kể

3. Học sinh thực hành kể:  (15’)
 (Cho Hs yếu kể lại chuyện trong Sgk)

- Cho kể theo cặp.                                                     - Gv đến từng nhóm giúp đỡ.
- Gọi 1 HS khá giỏi kể mẫu 

- Cho Hs thi kể chuyện trước lớp.

      (HS yếu chỉ y/c kể đúng câu chuyện)

- Cho Hs nhận xét bạn kể.

- Gv tuyên dương những em kể hay.

3/ Củng cố dặn dò: (5’)
+ Nêu ý nghĩa câu chuyện.
- Cho Hs nhắc lại các câu chuyện đó kể. 

-Về tập kể lại chuyện,  c/bị cho tiết sau.
	-1 Hs khá kể, lớp theo dõi

- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe.

- Theo dõi Sgk.

- 2 Hs đọc, lớp theo dõi.

- 3, 5 em giới thiệu 

- 2 Hs ngồi cùng bàn kể chuyện cho nhau nghe và bổ sung cho nhau.

- Lớp theo dõi.

- Các nhóm cử đại diện thi kể (mỗi HS kể xong sẽ trả lời câu hỏi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện)                                                                           

- Cả lớp nhận xột, bình chọn  bạn kể 

- 1 em nhắc lại.

- Hs lắng nghe.


---------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn 28/9/2015
Ngày giảng 5/1/10/2015 
TOÁN 

TIẾT 29:  LUYỆN TẬP CHUNG
I- MỤC TIÊU:
  Giúp học sinh  tiếp tục củng cố về: 

1. Kiến thức. - Các đơn vị đo diện tích đã học, cách tính diện tích các hình đã học.

2. Kĩ năng. - Giải các bài toán liên quan đến diện tích.
3. Thái độ.- Giáo dục HS yêu thích môn học
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT Toán

- Bảng phụ,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Chữa bài tập 2,3 trong SGK.

- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới:
[image: image14.wmf]
Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2- Hướng dẫn HS làm bài.

Bài tập 1:  (8’)
Tóm tắt:        Căn phòng HCN

                           Chiều dài: 9 m

                         Chiều rộng: 6 m

                          Gạch HV

                          Cạnh: 30 cm

                       Lát căn phòng:…. viên?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 2: (8’)
Tóm tắt:  Thửa ruộng HCN

                Chiều dài: 80 m

                Chiều rộng: 
[image: image15.wmf]2

1

 chiều dài

                a. Diện tích:…m2?

                b. 100 m2 : 50 kg

                 Thửa ruộng: …kg?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

 -  GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3: (8’)

[image: image16.wmf]5cm

3cm

Tû lÖ: 1:1000


- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng. (8’)

[image: image17.wmf]8cm

12cm

8cm

8cm


- GV nhận xét, thống nhất kết quả khoanh vào C.

III.Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?
- GV nhận xét giờ học
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào VBT, 1 HS chữa trên bảng.

- Lớp nhận xét. 

Bài giải:

Diện tích của một viên gạch là:

          30 
[image: image18.wmf]´

 30 = 900 (cm2)

Diện tích của can phòng là:

        6 
[image: image19.wmf]´

 9 =  54 (m2)

               = 540 000 cm2
Số viên gạch cần để lát kín căn phòng là:

       540 000 : 900 = 600 (viên)

                  *Đáp số: 600 viên gạch

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ , tìm cách giải bài.

- HS tự làm bài vào VBT.

+ 1 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.
Bài giải:

a, Chiều rộng của thửa ruộng là:

          80 : 2 
[image: image20.wmf]´

 1 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

          80 
[image: image21.wmf]´

 40 = 3 200 ( m2)

b, 3200 m2 gấp 100 m2 số lần là:

      3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu được từ thửa ruộng là:

          50 
[image: image22.wmf]´

 32 = 1 600 (kg)

                   = 16 tạ

                    Đáp số: 3 200m2; 16 tạ

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng. 

- Lớp đổi chéo vở, chữa bài.

Bài giải:

Chiều dài của mảnh đất dó là:

          5 
[image: image23.wmf]´

 1 000 = 5000 (cm)

                     = 50m

Chiều rộng của mảnh đất là:

         3 
[image: image24.wmf]´

 1000 = 3000 (cm)

                   = 30m

Diện tích của mảnh đất là:

          50 
[image: image25.wmf]´

 30 = 1 500 (m2)

                           *Đáp số: 1 500 m2
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS quan sát hình, tìm các cách tính diện tích của hình.

- HS làm bài.

- Lớp thống nhất kết quả.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


------------------------------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 11: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I. MỤC TIÊU: 
Giúp HS 
1.Kiến thức:- Biết cách viết lá đơn đúng qui định về thể thức đủ nội dung cần thiết. 

2. Kĩ năng: - trình bày đầy đủ nguyện vọng trong đơn rõ ràng.

3. Thái độ: - Có ý thức HT tốt bộ môn.

II. CÁC KNS  ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI.
- Ra quyết định (làm đơn trình bày nguyện vọng).

- Thể hiện sự  cảm thông (chia sẻ, cảm thông với nỗi bất hạnh của những nạn nhân chất độc màu da cam).

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Bảng phụ viết sẵn quy định trình bày đơn ở trang 60 SGK
 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 A. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Thu chấm vở của 3 HS phải viết lại bài văn tả cảnh

- Thu chấm vở của 3 HS phải làm lại bảng thống kê kết quả học tập trong tuần của tổ

- Nhận xét ý thức học tập của HS ở nhà

  B. Dạy bài mới 
 1. Giới thiệu bài
 ? Khi nào chúng ta phải viết đơn?

? Hãy kể tên những mẫu đơn mà các em đã học?

GV: Trong tiết tập làm văn hôm nay các em cùng thực hành viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam.

 2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: (10’) - HS đọc bài Thần chết mang tên bảy sắc cầu vồng
? Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì?

? Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam?

? Ở địa phương em có người nhiễm chất độc màu da cam không? Em thấy cuộc sống của họ ra sao?

? Em đã từng biết và tham gia phong trào nào để giúp đỡ hay ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam?

Bài 2: Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập Đội tình nguyện. (20’)
? Hãy đọc tên đơn em sẽ viết?

 ? Mục Nơi nhận đơn em viết những gì?

? Phần lí do viết đơn em viết những gì?

- GV hướng dẫn HS viết đơn.

- Yêu cầu HS viết đơn trình bày rõ ý, ngắn gọn, khoa học.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV đưa ra tiêu chí đánh giá: 

+ Viết đúng thể thức không?

+ Lí do, nguyện vọng có rõ không?

+ Câu văn ngắn gọn, dễ hiểu không?

- GV chấm 1 số bài, nhận xét kĩ năng viết đơn của HS.

- Treo bảng phụ viết sẵn mẫu đơn 

3. Củng cố dặn dò: (3’)
+ Nêu nội dung cơ bản của một lá đơn?

+ Trẻ em có quyền được bảo vệ và bày tỏ ý  kiến không?

- Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS làm việc theo yêu cầu của GV

- HS lắng nghe

+ Phải viết đơn khi chúng ta trình bày một ý kiên, nguyện vọng nào đó

+ Đơn xin phép nghỉ học, Xin cấp thẻ HS, Xin gia nhập đội TNTPHCM

- HS nghe

- HS đọc bài sau đó 3 HS nêu ý chính của bài

Đ1: Những chất độc Mĩ đã rải xuống Miền nam

Đ2: Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã tàn phá môi trường.

Đ3: Hậu quả mà chất độc màu da cam gây ra cho con người.

+ Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá huỷ hơn hai triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loại muông thú, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh... Hiện cả nước có 70 000 người lớn,  từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam.

+ Chúng ta cần động viên, thăm hỏi giúp đỡ về vật chất, sáng tác thơ, truyện, vẽ.. để động viên họ

+ HS nêu

+ HS nêu 
- HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập

- HS nối tiếp nhau trả lời:

+ Đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam.

+ Kính gửi: ban chấp hành hội chữ thập đỏ trường tiểu học chiềng mung

- HS nêu những phần mình viết:

- Sau khi tìm hiểu về nội dung và cách thức hoạt động của đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam của hội chữ thập đỏ trường Tiểu học Hoàng Quế , em thấy các hoạt động và việc làm của đội rất thiết thực và có nhiều ý nghĩa. Đội đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân ..... Em cũng đã cùng gia đình ủng hộ đồ dùng, tiền cho các nạn nhân.....Em thấy mình có thể tham gia tốt các hoạt động của đội. Vì vậy, em viết đơn này bày tỏ nguyện vọng được là thành viên của đội tình nguyện để mang những đóng góp của mình góp phần vào việc xoa dịu nôi đau da cam.
- HS trả lời.

* QTE: Quyền được bảo vệ khỏi mọi sự xung đột.

- Quyền được bay tỏ ý kiến, tham gia đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam.
- HS lắng nghe.


--------------------------------------------------------------
KHOA HỌC 

TIẾT 12: PHÒNG BỆNH SỐT RÉT

I/ MỤC TIÊU:

Sau bài học HS có khả năng:

1. Kiến thức: -  Nhận biết một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét và nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt rét.
-  Làm cho nhà ở và nơi ngủ không có muỗi. Tự bảo vệ mình và những người  trong gia đình .

2. Kĩ năng: Có thói quen nằm màn

3. Thái độ: - HS có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt ng​ười.

II/ CÁC KNS TRONG BÀI.

- Kỹ năng để biết dấu hiệu, tác nhân, con đường lây truyền, kỹ năng tự bảo vệ mình.
III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Thông tin và hình trang 26, 27 SGK.

VI/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Khi nào chúng ta sử dụng thuốc

? Dùng thuốc NTN là an toàn

- GV nhận xét đánh giá.
II.Bài mới:

1.Giới thiệu bài: -Trong lớp ta có bạn nào đã nghe nói về bệnh sốt rét? Nếu có, hãy nêu những gì bạn biết về bệnh này.

2. Các hoạt động

 a/ Hoạt động 1 (Làm việc với SGK) (15’)
* Mục tiêu: - Nhận biết được một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét.
 - HS nêu được tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt rét.

* Cách tiến hành:

- GV cho HS thảo luận nhóm 7.

- Câu hỏi thảo luận:

+ Nêu một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét
+Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào?

+Tác nhân gây bệnh sốt rét là gì?
+Bệnh sốt rét lây truyền như thế nào?

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình (mỗi nhóm trình bày1câu)
* BVMT:? Chúng ta cần phải làm gì để môi trường luôn sạch sẽ.....
* RKNS: - Kĩ năng xử lí và tập hợp thông tin để biết những dấu hiệu, tác nhân vá con đường lây truyền bệnh sốt rét.

b/ Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận. (15’)
*Mục tiêu: ( Mục I. 3, 4, 5)

*Cách tiến hành:

- Cho HS thảo luận nhóm 5.

- GV viết sẵn các câu hỏi ra phiếu và phát cho các nhóm để nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận.

- Mời đại diện các nhóm trả lời (Mỗi nhóm trả lời một câu, nếu trả lời tốt sẽ được chỉ định nhóm khác).
*RKNS:- Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt tác nhân gây bệnh và phòng tránh bệnh sốt rét.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

 3. Củng cố-dặn dò:(5’)

? Nêu những dấu hiệu của bệnh sốt rét

*Quyền có sức khoẻ và được chăm sóc sức khoẻ. Quyền được sống và phát triển

- GV nhận xét giờ học, Lưu ý HS phân biệt tác nhân và nguyên 
	- 2 HS nêu.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
*Gợi ý trả lời:

1) Dấu hiệu: Cách 1 ngày lại xuất hiện một cơn sốt. Mỗi cơn sốt có 3 giai đoạn:

- Bắt đầu là rét run: thường nhức đầu, 

  người ớn lạnh hoặc rét run từ 15 phút đến 1 giờ.

- Sau rét là sốt cao: Nhiệt độ cơ thể thường 40 độ hoặc hơn…

- Cuối cùng người bệnh ra mồ hôi, hạ sốt.

2) Bệnh sốt rét nguy hiểm: Gây thiếu máu; nặng có thể chết người( vì hồng cầu bị phá huỷ hàng loạt sau mỗi lần sốt rét).

3) Bệnh sốt rét do một loai kí sinh trùng gây ra 
4) Đường lây truyền: Muỗi a-nô-phen hút máu người bệnh trong đó có kí sinh trùng sốt rét rồi truyền cho người lành.
- HS suy nghĩ trả lời.

- HS xử lí thông tin vừa tập hợp.
- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trả lời

- Nhận xét bổ sung

- HS đọc ghi nhớ

- 3 HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS phát biểu.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




--------------------------------------------------------------------------
ÔN

TIẾT 6: LUYỆN TẬP TOÁN
I.MỤC TIÊU:  Giúp học sinh
1. Kiến thức. - Tiếp tục cho HS nắm được tên, ký hiệu, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng.

2. Kĩ năng. - Thực hiện được các bài đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng. 

3. Thái độ. - Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[image: image26.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)

+ Nêu các đơn vị đo độ dài, khối lượng đã học ?

- GV nhận xét, đánh giá.
II. Bài mới:
1.Giới thiệu – Ghi đầu bài.

2. Nội dung:

a) Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng.
-  Nêu lần lượt 7 đơn vị đo kề nhau?

b) Ôn cách đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng

- HS nêu các dạng đổi:

+ Đổi từ đơn vị lớn đến đơn vị bé  

+ Đổi từ đơnvị bé đến đơn vị lớn

+ Đổi từ nhiêu đơn vị lớn đến 1 đơn vị

+ Viết một đơn vị thành tổng các đơn vị đo.

- GV lấy VD ngay trong bài để HS thực hành và nhớ lại các dạng đổi.
3. Thực hành

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (8’)
a) 27yến = ….kg

b) 380 tạ = …kg 

c) 24 000kg = …tấn



d) 47350 kg =  …tấn……kg

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (8’)
a) 3kg 6 g= … g



b) 40 tạ 5 yến = …kg

c) 15hg 6dag = …g


d) 62yến 48hg = … hg

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (8’)
           a) 6 tấn 3 tạ ….. 63tạ

           b) 4060 kg ……..4 tấn 6 kg

           c) 
[image: image27.wmf]2
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tạ ……70 kg

Bài 4: (HSKG) (8’)
 Người ta thu ba thửa ruộng được 2 tấn lúa. Thửa ruộng A thu được 1000 kg, thửa ruộng B thu được 
[image: image28.wmf]5

3

 thửa ruộng A. Hỏi thửa ruộng C thu được bao nhiêu kg lúa?

4.Củng cố dặn dò.(3’)
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại 4 dạng đổi đơn vị đo độ dài

khối lượng  
	- HS trả lời
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời. 

Đơn vị đo độ dài: 

Km,  hm,  dam,  m,  dm,   cm,   mm.

Đơn vị đo khối lượng:

Tấn,  tạ,  yến,  kg,  hg,  dag,  g

- HS lắng nghe 
- HS suy nghĩ làm bài.
Lời giải :

a) 270 kg
       b) 38000 kg.
c) 24 tấn
d)47 tấn 350 kg

- HS đọc yêu cầu và suy nghĩ làm bài.
Lời giải:

  a) 3006 g
c) 1560 g

  b) 4050 kg       d) 6248 hg

- HS đọc yêu cầu và làm bài.
Bài giải:
           a) 6 tấn 3 tạ   =     63tạ

           b) 4060 kg    <     4 tấn 6 kg

           c)  
[image: image29.wmf]2
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tạ    <    70 kg

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS suy nghĩ làm bài.
Bài giải:

          Đổi : 2 tấn = 2000 kg.

Thửa ruộng B thu được số kg lúa là :

            1000 
[image: image30.wmf]5
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´

 = 600 (kg)

Thửa ruộng A và B thu được số kg lúa là :

         1000 + 600 = 1600 (kg)

Thửa ruộng C thu được số kg lúa là :

        2 000 – 1600 = 400 (kg)

                     Đáp số : 400 kg

- HS lắng nghe và thực hiện.




************************************************************

ÔN
 TẬP LÀM VĂN
§Ò bµi: LËp dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh s©n tr­êng trong c¬n m­a

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức. - Hs biÕt quan s¸t vµ ghi l¹i nh÷ng ®iÒu mµ m×nh quan s¸t ®­îc ®Ó lËp dµn ý bµi v¨n miªu t¶ c¶nh s©n tr­êng trong c¬n m­a.

2. Kĩ năng. - RÌn kÜ n¨ng dïng tõ, ®Æt c©u vµ viÕt v¨n.

3. Thái độ. - GD cho hs lßng yªu thiªn nhiªn, tõ ®ã cã ý thøc b¶o vÖ MT cho s©n tr­êng xanh- s¹ch- ®Ñp

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

· Tranh ( ¶nh ) s©n tr­êng trong c¬n m­a.

· B¶ng phô

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Ho¹t ®éng cña thÇy


	Ho¹t ®éng cña trß

	H®1: Cñng cè kiÕn thøc cò(5’)
 ? Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh
 - Gv nhận xét
H®2: T×m hiÓu ®Ò(5’)
- §Ò bµi thuéc thÓ lo¹i g× ?

- T¶ c¸i g× ?

   ? Bµi y/c g×

H§3: Thùc hµnh(25’)
Gv y/c hs thùc hiÖn y/c cña bµi

Gv tãm t¾t ghi lªn b¶ng phô

 (  B×nh chän nhãm cã dµn ý tèt nhÊt )

H§4: Cñng cè – dÆn dß(5’)
?Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh

 -  Gv nhËn xÐt giê häc

-   Tuyªn d­¬ng hs häc s«i næi

- VN «n bµi, CBÞ bµi sau.

 
	- Gåm 3 phÇn: MB, TB. KB.

+MB:  Giíi thiÖu c¶nh ®Þnh t¶  

+TB: T¶ tõng phÇn theo thêi gian

+ KB: Nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c¶nh m×nh t¶   

· Hs ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh y/c

      + Miªu t¶

      + T¶ c¶nh s©n tr­êng trong c¬n m­a

      + LËp dµn ý

-  Hs th¶o luËn nhãm

 - Tr×nh bµy dµn ý cña m×nh trong nhãm

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 

- nhãm kh¸c nhËn xÐt – bæ sung.




***************************************

ÔN
LUYỆN VỀ DAM2 HM2, MM2
 BẢNG DƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
 I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức. - Cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.
2. Kĩ năng.   - RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o
3. Thái độ. - Giúp HS chăm chỉ học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

B¶ng phô, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Ho¹t ®éng cña thÇy


	Ho¹t ®éng cña trß

	H®1. Cñng cè kiÕn thøc (5’)
  ? Nªu b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi, diÖn tÝch

  ? Mqh gi÷a 2 ®¬n vÞ liÒn kÒ

  ? Mçi ®¬n vÞ øng víi bao nhiªu ch÷ sè.
- Gv nhân xét
H®2 Thùc hµnh(30’)
· BT1: viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng.

         -    5 m225cm2 = ….cm2
         -   3256m2 = …km2 …m2
 - Gv + hs nhËn xÐt, ch÷a bµi

  *Bµi 2 Khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng

  +  5m2 6dm2 = …dm2
A. 56      B. 560       C. 506      D. 5600

  - Gv + hs nhËn xÐt, ch÷a bµi

Bµi 3: 

       

       a, 3m2 55 dm2 …3550 dm2
     b, 4km2 44dam2 … 44hm2 4dam2
c, 5 m2 5 dm2 …50 m2 5 dm2
Gv + hs nhËn xÐt, ch÷a bµi.

Bµi 4: ViÕt ph©n sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm.

a)1m2 =....dam2
3m2 = ....dam2
27m2=.....dam2

b)1dam2 =...hm2
8dam2=...hm2
15dam2=...hm2

H®3. cñng cè – dÆn dß(5’)
   ?  Nªu b¶ng ®¬n vÞ ®o  diÖn tÝch

-   Gv nhËn xÐt giê häc

· Tuyªn d­¬ng hs häc s«i næi

   VN «n bµi, CBÞ bµi sau. 


	-2 hs nªu.

- 1 hs viÕt: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2.

 Hs ®äc ®Ò, X§ yªu cÇu ®Ò

- Hs lµm – ch÷a

- Hs ®äc ®Ò, X§ yªu cÇu ®Ò

Hs th¶o luËn t×m lêi gi¶i ®óng

-Hs ®äc ®Ò, X§ yªu cÇu ®Ò

· §æi råi so s¸nh

Hs lµm – ch÷a

- HS ®äc yªu cÇu

- HS suy nghÜ lµm bµi

- 2HS lªn b¶ng líp lµm VBT

- Líp nhËn xÐt.

* KÕt qu¶:

a) 

 a)1m2 = eq \s\don1(\f(1,100)) dam2
 3m2 = eq \s\don1(\f(3,100)) dam2
 27m2= eq \s\don1(\f(27,100))      dam2

 b)1dam2 = eq \s\don1(\f(1,100)) hm2
 8dam2= eq \s\don1(\f(8,100)) hm2
 15dam2= eq \s\don1(\f(5,100)) hm2




___________________________
Ngày soạn 29/9/2015
Ngày giảng 6/2/10/2015 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 12: ÔN TẬP TỪ ĐỒNG ÂM 

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.  - Củng cố các kiến thức, kĩ năng đó học về từ đồng âm 

2. Kĩ năng.  - Nhận diện được một số từ đồng âm trong giao tiếp. Biết phân biệt nghĩa của các từ đồng âm 
3. Thái độ. - Giúp HS chăm chỉ học tập
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:    

- VBT, bảng nhóm; ghi sẵn BT1,4 lên bảng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi Hs nêu khái niệm về từ đồng âm.
- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

2. Phân biệt nghĩa của từ đồng âm.
Bài 1: Nối các cụm từ có từ đồng âm (in đậm) với nghĩa của nó cho phù hợp. (10’)
- GV treo bảng ghi sẵn BT1.

- Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung bài.

- Cho Hs làm bài vào vở, 1 Hs lên bảng làm, rồi cho cả lớp chữa bài.
Bài 2:  (10’)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Y/cầu Hs trao đổi theo nhóm bàn.

- Gọi Hs nêu kết quả.

- Gv nhận xét, giảng giải chốt ý đúng.
2. Đặt câu với từ đồng âm
Bài 3: đặt câu phân biệt nghĩa của 2 từ sao. Có thể đặt 1 câu chứa 2 từ đồng âm. (10’)
- Cho Hs gắn bảng nhóm, chữa bài.

- Gọi HS đọc câu vừa đặt, lớp nxét.

3/ Củng cố -dặn dò: (5’)
- Cho HS nhắc lại khái niệm về từ đồng âm.
-Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.             
	- HS trả lời.
- Hs lắng nghe.

-1 Hs năng khiếu đọc, lớp theo dừi. 

a. một trăn nghìn đồng
b. đồng lúa

c. từ đồng nghĩa

d. chuông đồng
1. có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

2. tên 1 kim loại có màu gần như màu đỏ

3. đơn vị tiền VN.

4. khỏang đất rộng, bằng phẳng để trồng trọt

- 1 Hs đọc, lớp theo dừi.

-Thảo luận cặp, làm vào vở.

- Viết vào chỗ chấm nghĩa của từ đồng âm trong mỗi câu sau:

 Bữa trưa nay mẹ cho cả nhà ăn món giá xào: …
 Bố xếp những quyển sách lên giá :…

 Em Hoa ngồi ngay ngắn bên bàn và bắt đầu viết:…
 Cả lớp sôi nổi bàn về việc chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ sắp tới: ……
- Hs  làm bài cá nhân, nêu kết quả.

VD:  Sao trên trời nhiều vô kể.

     Bà đang sao thuốc bắc trên bếp.

- 3 em nêu, lớp theo dõi chữa bài.

- 2 HS nhắc lại, lớp theo dõi.

- Hs lắng nghe


------------------------------------------------------------------------------
TOÁN 

TIẾT 30:  LUYỆN TẬP CHUNG
I – MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh  tiếp tục củng cố về: 

1. Kiến thức. - So sánh phân số, tính giá trị của biểu thức với phân số.

2. Kĩ năng. - Rèn kỹ năng giải bài toán liên quan đến tìm phân số của một số, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
3. Thái độ. - Giúp HS chăm chỉ học tập
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT Toán

- Bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Chữa bài tập 2,3 trong SGK.

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Bài mới:
[image: image31.wmf]
Hđ1-Giới thiệu bài:

Hđ2- Hướng dẫn HS làm bài.

Bài tập 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. (7’)
+ Muốn xếp được thứ tự các phân số ta làm như thế nào?
- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 2: Tính  (7’)
- GV yêu cầu HS thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

+ Nhắc lại các qui tắc?
-  GV chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 3:  (9’)
Tóm tắt: Diện tích khu nghỉ mát: 5ha

           Trong đó 
[image: image32.wmf]10
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 là điện tích hồ nước.

           Diện tích hồ nước: …m2?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 4: (9’)
Tóm tắt:


[image: image33.wmf]Tuæi bè:

Tuæi con:

30 tuæi 

?

?


- GV nhận xét, thống nhất kết quả.
III. Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nhắc lại nội dung bài?
+ Nêu cách cộng trừ hai phân số khác mẫu số.
- GV nhận xét giờ học
	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp đổi chéo, kiểm tra VBT.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS phát biểu ý kiến.

- HS làm bài vào VBT, 1 HS chữa trên bảng.

- Lớp nhận xét. 

a, 
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- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào VBT. 

- Lớp đổi chéo vở, nhận xét, chữa bài.
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c, 
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- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào VBT.

- 1 HS làm trên bảng.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

          Đổi 5ha = 50 000m2
   Diện tích hồ nước là:

        50 000 
[image: image55.wmf]´
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 = 15 000 (m2)

                      Đáp số: 15 000 m2
- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài, 1 HS làm trên bảng. 

- Lớp đổi chéo vở, chữa bài.

Bài giải:

      Hiệu số phần bằng nhau là:

          4 - 1 = 3 (phần)

     Tuổi con là:

        30 : 3 
[image: image57.wmf]´

 1 = 10 (tuổi)

        Tuổi bố là:

         10 + 30 = 40 (tuổi)

            *Đáp số: Tuổi bố: 40 tuổi

                            Tuổi con: 10 tuổi

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


----------------------------------------------------------------------------- 
Ngày soạn   /   /2015
Ngày giảng 6/  /  /2015 
TẬP LÀM VĂN

TIẾT 12:  LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I- MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - Thông qua những đoạn văn hay, học cách quan sát khi tả cảnh sông nước. (BT1)
2. Kĩ năng: - Biết ghi lại kết quả quan sát và lập dàn ý cho bài văn trên. (BT2)
3. Thái độ: Yêu thích học bộ môn.
* BĐ: Giáo dục cho học sinh yêu quý biển, ý thức bảo vệ và tuyên truyền cho mội người cùng bảo vệ biển.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ.

- Tranh ảnh minh hoạ cảnh sông nước: Sông, biển, hồ…
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)
+ Kiểm tra kết quả ghi chép quan sát 1 cảnh sông nước của HS. 

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Dạy bài mới

Hđ1. Giới thiệu bài:

Hđ2 Hướng dẫn luyện tập:

 Bài tập 1:  Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi (12’))
- GV yêu cầu HS đọc kỹ bài, trả lời câu hỏi.

*Đoạn a: 

+ Đoạn văn tả đặc điểm gì của biển? 

+ Câu văn nào trong đoạn nói rõ đặc điểm đó?

+ Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan sát những gì và vào những thời điểm nào?

+ Tác giả đã sử dụng những màu sắc nào khi miêu tả?

+ Khi quan sát biển tác giả có liên tưởng như thế nào?

- GV: liên tưởng này đã khiến biển rất gần gũi, sinh động, đáng yêu hơn.
*BĐ: Qua đoạn văn cho ta thấy được cảnh biển. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ biển?

*Đoạn b: 

+ Con kênh được quan sát vào những thời điểm nào trong ngày?

+ Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng những giác quan nào?

+ Tác giả miêu tả những đặc điểm  nào của con kênh?

+ Nêu tác dụng của những liên tưởng khi quan sát và miêu tả con kênh?

- GV nhận xét, chốt lại: Các em muốn viết được câu văn hay, có hình ảnh cũng cần sử dụng nhiều giác quan và có những liên tưởng phong phú khi quan sát. 
Bài tập 2: Dựa vào kết quả quan sát của mình, em hãy lập dàn ý bài văn miêu tả 1 cảnh sông nước. (20’)
- GV giới thiệu tranh, ảnh về con sông, vùng biển.

GV nhắc HS xác định yêu cầu của đề bài.

+ Đề bài yêu cầu em ta cảnh gì?

+ Em tả để làm gì?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV chấm 1 số bài, nhận xét kĩ năng lập dàn ý của HS.

 III. Củng cố- dặn dò: (3’)

? Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau
	- HS trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét. 

- 1 HS đọc yêu cầu.

-  HS đọc đoạn văn.

- HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến.

+ Đoạn văn tả sự thay đổi màu sắc của mặt biển theo sắc của mây trời. 
+ Câu mở đoạn.

+ Tác giả đã qua sát bầu trời và mặt biển biển khi: Bầu trời xanh thẳm, bầu trời rải mây trắng nhạt, bầu trời âm u mây mưa, bầu trời ầm ầm dộng gió. Vào những thời điểm khác nhau…
+ Tác giả đã sử dụng những màu sắc xanh thẳm, thẳm xanh, trắng nhạt, xám xịt, đục ngầu.

+ Biển như con người cũng biết vui buồn, lúc tẻ nhạt lạnh lùng, lúc sôI nổi, hả hê, đăm chiêu, gắt gỏng… 

- HS lắng nghe.
* Giáo dục cho học sinh yêu quý biển, ý thức bảo vệ và tuyên truyền cho mọi người cùng bảo vệ biển.

+ Mọi thời điểm: suốt ngày, từ lúc 

mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, buổi sáng, giữa trưa, lúc trời chiều. 

+ Bằng thị giác: để thấy nắng nơi đây đổ xuống mặt đất bốn bề trống huếch trống hoác, thấy màu sắc của con kênh biến đổi trong ngày…
+ Bằng xúc giác: thấy nắng nóng như đổ lửa.

+ ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất; con kênh phơn phớt màu đào, hoá thành dòng thuỷ ngân cuồn cuộn loá mắt, biến thành 1 con suối lửa lúc trời chiều.

+ Tác dụng: giúp người đọc hình dung được cái nóng dữ dội, làm cho cảnh vật hiện ra sinh động hơn, ấn tượng hơn.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS quan sát tranh.

- HS xác định yêu cầu của đề bài.

- HS viết bài vào vở bài tập, 1 HS làm vào bảng phụ.

- Nối tiếp HS đọc dàn ý.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




---------------------------------------------------------------------
SINH HOẠT 

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TUẦN 6
I- MỤC TIÊU:

  Giúp học sinh:

- Nhận ra ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần qua.

- Đề ra phương hướng phấn đấu cho tuần tới.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ghi chép trong tuần

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ Ổn định tổ chức: (5’)
- GV yêu cầu HS hát
II/ Nội dung sinh hoạt:
1.Các tổ trưởng nhận xét về tổ: (10’)
- GV theo dõi, nhắc HS lắng nghe.
2.Lớp trưởng nhận xét.
- GV yêu cầu HS lắng nghe, cho ý kiến bổ sung.

3. GV nhận xét, đánh giá. (10’)
- GV nhận xét tình hình lớp về mọi mặt.

* Ưu điểm:

- Đi học đảm bảo chuyên cần.

- Mặc đồng phục đúng các ngày quy định.

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài (H Anh, Loan, Ánh, Lan...)

- Có ý thức rèn chữ tốt ( Hiếu, Ánh...)
- Đã ổn định nề nếp ôn bài.
- Xếp hàng ra về tốt.

 * Nhược điểm:

- Học còn trầm  Hùng...
- Chữ viết còn xấu, cẩu thả ( Hải, Thắng..)
- Còn nhiều em làm việc riêng trong giờ học, nói chuyện làm ảnh hưởng tới việc học.)

 4. Phương hướng: (5’)
- GV yêu cầu HS thảo luận các phương hướng cho tuần tới.
- Lập nick giải toán quan mạng.
- GV chốt lại: Phát huy ưu điểm, khắc phục các nhược điểm đã nêu. Tích cực học tập, tham gia có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.

III. Tổng kết sinh hoạt (5’)
- GV lớp sinh hoạt văn nghệ.

- GV nhận xét giờ học
	- Lớp phó văn thể cho lớp hát.

- Các tổ trưởng nhận xét về các hoạt đông của tổ .

- HS lắng nghe.

- Lớp trưởng lên nhận xét chung về các hoạt động của lớp về mọi mặt.

- Lớp lắng nghe.

- Lớp bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận cho ý kiến

- Lớp thống nhất.

- HS vui văn nghệ.
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